
THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023 

CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STNMT ngày      /12/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định) 
 

Số 

TT 

Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa điểm 

thanh tra, 

kiểm tra 

Mã số thuế 
Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Ghi chú 

I THANH TRA        

* UBND xã        

1 

UBND Xã Nghĩa 

Đồng, huyện Nghĩa 

Hưng 

xã Nghĩa Đồng, 

huyện Nghĩa 

Hưng 

600148537 
Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý I+II Thanh tra 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

2 

UBND Xã Nghĩa 

Minh, huyện Nghĩa 

Hưng 

xã Nghĩa Minh, 

huyện Nghĩa 

Hưng 

600148551 
Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý I+II Thanh tra 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

3 
UBND Xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh 

xã Trực Đại, 

huyện Trực 

Ninh 

0600144934 
Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý II+III Thanh tra 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

4 
UBND Xã Trực Hùng, 

huyện Trực Ninh 

xã Trực Hùng, 

huyện Trực 

Ninh 

600144980 
Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý II+III Thanh tra 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

5 
UBND xã Đại Thắng, 

huyện Vụ Bản 

xxã Đại Thắng, 

huyện Vụ Bản 
600153569 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý II+III Thanh tra 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

6 
UBND xã Hợp Hưng, 

huyện Vụ Bản 

xxã Hợp Hưng, 

huyện Vụ Bản 
600153495 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý II+III Thanh tra 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

7 
UBND xã Yên Mỹ, 

huyện Ý Yên 

xxã Yên Mỹ, 

huyện Ý Yên 
0600144733 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý IV Thanh tra 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

8 
UBND xã Yên Khánh, 

huyện Ý Yên 

xã Yên Khánh, 

huyện Ý Yên 

 

0600144701 
Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý IV Thanh tra 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

* Doanh nghiệp        

1 
Công ty TNHH 

DOSAN 

Xã Liên Bảo, 

huyện Vụ Bản 
0600995117 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai, 

bảo vệ môi trường 

Quý IV Thanh tra 
Các đơn vị có 

liên quan 
 

https://masothue.com/0600144701-ubnd-xa-yen-khanh
https://masothue.com/0600144701-ubnd-xa-yen-khanh
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Số 

TT 

Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa điểm 

thanh tra, 

kiểm tra 

Mã số thuế 
Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Ghi chú 

và tài nguyên nước 

2 
Công ty CP đầu tư và 

phát triển SQT 

Xã Yên Ninh, 

huyện Ý Yên 
0600899773 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai, 

bảo vệ môi trường 

và tài nguyên nước 

Quý IV Thanh tra 
Các đơn vị có 

liên quan 
 

3 
Công ty CP đồ gỗ mỹ 

nghệ Hưng Vượng 

Xã Yên Ninh, 

huyện Ý Yên 
600802929 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai, 

bảo vệ môi trường 

và tài nguyên nước 

Quý IV Thanh tra 
Các đơn vị có 

liên quan 
 

4 
Công ty TNHH đồ gỗ 

mỹ nghệ Hoàn Mỹ 

Xã Yên Ninh, 

huyện Ý Yên 
600814466 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai, 

bảo vệ môi trường 

và tài nguyên nước 

Quý IV Thanh tra 
Các đơn vị có 

liên quan 
 

II KIỂM TRA        

* Lĩnh vực Đất đai        

1 

Kiểm tra việc quản lý 

và sử dụng quỹ đất 

công ích của xã Hải 

Lý, huyện Hải Hậu 

xã Hải Lý 0600143627 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 

trong việc quản lý 

sử dụng quỹ đất 

công ích 

Quý III 
Phòng ĐĐ, 

ĐK&KTĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

2 

Cty TNHH vận tải và 

thương mại Mây 

Tuyên  

Trực Nội 0600567369 
Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

3 
Công ty TNHH xăng 

dầu 8626 
Nghĩa Lạc 0601136527 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

4 
Công ty cổ phần ĐT và 

TM Tiền Phong  
TT Rạng Đông 0601070474 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

5 

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại Lâm 

Ngân 

TT Quất Lâm 0601136855 
Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
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Số 

TT 

Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa điểm 

thanh tra, 

kiểm tra 

Mã số thuế 
Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Ghi chú 

6 

Công ty TNHH phát 

triển nông thôn Ngọc 

Trường 

TT Xuân 

Trường 
0601077624 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

* 
Lĩnh vực Bảo vệ môi 

trường 
       

1 

Công ty TNHH 

Universal Candle Việt 

Nam 

KCN Hoà Xá 

thành phố Nam 

Định  

0600341280 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

2 
Công ty CP TCE vina 

Denim 

KCN Hoà Xá 

thành phố Nam 

Định  

0600387327 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

3 
Công ty TNHH sản 

xuất Thành Nghĩa 

KCN Mỹ Trung 

thành phố Nam 

Định  

0601180854 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

4 

Công ty CP sản xuất 

và thương mại Kiên 

Hùng 

KCN Hoà Xá 

thành phố Nam 

Định  

1700339752 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

5 
Công ty TNHH Lian 

shuo VN 

CCN An Xá, 

thành phố Nam 

Định 

0601195875 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

6 

Công ty TNHH khoa 

học công nghệ hóa học 

Rongchang (Việt 

Nam) 

CCN An Xá, 

thành phố Nam 

Định 

0601164933 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

7 

Công ty TNHH công 

nghiệp Broaden Việt 

Nam  

CCN An Xá, 

thành phố Nam 

Định 

0601181946 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

8 
Công ty TNHH đúc 

xuất khẩu Vico 

CCN An Xá, 

thành phố Nam 

Định 

0601163979 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
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Số 

TT 

Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa điểm 

thanh tra, 

kiểm tra 

Mã số thuế 
Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Ghi chú 

9 
Công ty TNHH bao bì 

kim loại CFC 

CCN An Xá, 

thành phố Nam 

Định 

0600446406 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

10 

Công ty TNHH khoa 

học công nghệ Việt 

Nam Đại Cự 

số 15 tuyến 

Tiền Phong, 

phường Trần 

Quang Khải, 

thành phố Nam 

Định 

0601165630 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Quý II, III, 

IV 
CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

11 
Trung tâm y tế thành 

phố Nam Định 

Đường Thái 

Bình Phường 

Trần Tế Xương, 

thành phố Nam 

Định 

0600649276 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

12 
Công ty cổ phần 

Vicem bao bì Bút Sơn 

km2, đường 

Văn Cao, thành 

phố Nam Định 

0600312071 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

13 
Công ty cổ phần sinh 

hóa Nam Định 

Phường cửa 

nam, thành phố 

Nam Định 

0600291047 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

14 

Công ty TNHH Công 

nghiệp Ramatex Nam 

Định 

KCN Bảo 

Minh, huyện 

Vụ Bản 

601155054 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

15 
Công ty TNHH may 

mặc Junzhen 

KCN Bảo Minh 

huyện Vụ Bản 
0601069782 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

16 

Công ty TNHH hệ 

thống dây dẫn Sumi 

Việt Nam 

KCN Bảo Minh 

huyện Vụ Bản 
0700257000 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

17 Trung tâm y tế huyện Thôn Thiện 0600936104 Việc chấp hành Quý II CC BVMT Các đơn vị có  
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Số 

TT 

Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa điểm 

thanh tra, 

kiểm tra 

Mã số thuế 
Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Ghi chú 

Vụ Bản Vịnh xã Cộng 

Hòa huyện Vụ 

Bản 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
liên quan 

18 
Công ty TNHH DT 

Xuân Trường 

xóm 8, xã Xuân 

Trung huyện 

Xuân Trường 

0601124497 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

19 
Công ty TNHH Tân 

Thiên Phú 

Thị trấn Xuân 

Trường huyện 

Xuân Trường 

3600515990 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

20 
Trung tâm y tế huyện 

Xuân Trường 

Xóm 32 xã 

Xuân Hồng 

huyện Xuân 

Trường 

0600381766 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

21 

Xí nghiệp may Xuân 

Trường - Công ty may 

Nam Định 

CCN huyện lỵ 

huyện Xuân 

Trường 

0600019637-

009 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

22 
Công ty TNHH 

Longyu Việt Nam 

xã Tân Thịnh 

huyện Nam 

Trực 

0600382819 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

23 

Công ty TNHH MTV 

Môi trường Xanh Nam 

Trực 

Tổ dân phố số 

1, thị trấn Nam 

Giang, huyện 

Nam Trực 

0601077800 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

24 

Công ty TNHH môi 

trường đô thị Trực 

Ninh 

thị trấn Cổ Lễ, 

huyện Trực 

Ninh 

0601136485 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

25 
Trung tâm y tế huyện 

Trực Ninh 

thị trấn Cổ Lễ, 

huyện Trực 

Ninh 

0600346747 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

26 Công ty TNHH Xóm 5, xã Hải 0601205033 Việc chấp hành Quý II CC BVMT Các đơn vị có  

https://masothue.com/0601124497-cong-ty-tnhh-dt-xuan-truong
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Số 

TT 

Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa điểm 

thanh tra, 

kiểm tra 

Mã số thuế 
Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Ghi chú 

Genesis Sports 

Technology  

Hưng, huyện 

Hải Hậu 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
liên quan 

27 

Trang trại chăn nuôi 

gia súc Đỗ Quang Chí 

của Hộ kinh doanh Đỗ 

Quang Chí 

Xóm 1 xã 

Nghĩa Thành, 

huyện Nghĩa 

Hưng 

07I8005420 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

28 
Trung tâm y tế huyện 

Ý Yên 

Đường 57, thị 

trấn Lâm, 

huyện Ý Yên 

0600144892 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

29 
Công ty TNHH một 

thành viên Vĩnh Thực 

xã Yên Trị, 

huyện Ý Yên 
0600415937 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

30 

Công ty TNHH 

Universal Candle Việt 

Nam 

KCN Hoà Xá 

thành phố Nam 

Định  

0600341280 

Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 
Quý II CC BVMT 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

* 
Lĩnh vực Tài nguyên 

nước 
       

1 UBND xã Nam Hồng 

Trạm cấp nước  

xã Nam Hồng, 

 huyện Nam 

Trực 

0600147371 

Việc hấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên nước 

Quý III 
Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

2 
UBND thị trấn Ngô 

Đồng 

Trạm cấp nước 

TT Ngô Đồng,  

huyện Giao 

Thủy 

0600144349 

Việc hấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên nước 

Quý IV 
Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

* Lĩnh vực Khoáng sản        

1 
Công ty cổ phần vật 

liệu xây dựng Điền Xá 

Xã Điền Xá, 

huyện Nam 

Trực 

0601035046 
Chấp hành pháp 

luật về khoáng sản 

Quý III- 

Quý IV 

Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

2 Công ty CP VLXD Xã Yên Nghĩa, 0600333709 Chấp hành pháp Quý III- Phòng Các đơn vị có  
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Số 

TT 

Tên đối tượng thanh 

tra, kiểm tra 

Địa điểm 

thanh tra, 

kiểm tra 

Mã số thuế 
Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Ghi chú 

Đình Văn xã Yên Hưng, 

huyện ý Yên 

luật về khoáng sản Quý IV TNN-KS liên quan 

* 

Lĩnh vực PCTN, bảo 

vệ bí mật nhà nước, 

văn thư lưu trữ, cải 

cách hành chính 

       

1 
Trung tâm Kỹ thuật và 

Công nghệ địa chính 
Sở TN&MT  

Kiểm tra công tác 

PCTN; cải cách 

hành chính; công 

tác văn thư lưu trữ; 

bảo vệ bí mật Nhà 

nước và quản lý tài 

sản công. 

Quý IV Thanh tra Văn phòng  

III 

Thanh tra, kiểm tra 

đột xuất (40% thời 

gian) 

       

1 

Thanh tra, kiểm tra 

xem xét 100% vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, đề 

nghị, kiến nghị, phản 

ánh theo nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao 

    

Thanh tra và 

các đơn vị 

có liên quan 
  

2 

Thanh tra, kiểm tra các 

vụ việc khi phát hiện 

có biểu hiện vi phạm 

về lính vực tài nguyên 

và môi trường  

    

Thanh tra và 

các đơn vị 

có liên quan 
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